
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05

6g50 - 

7g15
7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5-8g35

PTNT: Trò 

chuyện về 

trường tiểu học 

PTNT: Ôn : 1 đến 

10

 PTTM: Cắt dán 

trường tiểu học.

PTTM: -  VĐ theo tiết 

tấu chậm : “cháu vẫn 

nhớ trường MN”.

- Nghe hát: “Đi học”.

- BS: tạm biệt búp bê.

TC: nghe tiếng hát tìm 

đồ dùng

8g45 – 

9g20

HĐNT; 

Quan sát tranh 

vẽ trường tiểu 

học.

T/C mới

TCVĐ: Đi siêu 

thị mua đồ 

dùng.

TCHT: truyền 

tin.

Chơi tự do: vẽ 

phấn, tô màu, 

xây trường tiểu 

học..

HĐNT: 

Quan sát tranh 

các bạn học 

sinh trong giờ 

ra chơi

TCVĐ: đi siêu 

thị mua đồ 

dùng

TCHT: truyền 

tin

AN: nghe tiếng 

hát tìm đồ vật

- Chơi tự do: 

xây trường TH, 

nặn đồ dùng 

HS, tô màu.

HĐNT:

Quan sát tranh vẽ 

một số đồ dùng học 

sinh.

TCVĐ: Đi siêu thị 

mua đồ dùng.

HT: Hãy bày lại 

như cũ.

Chơi tự do: Vẽ , tô 

màu trường TH, đồ 

dùng HS, xây 

trường TH.

HĐNT: 

Trò chuyện về 

trường tiểu học

- TCVĐ: 

Đi siêu thị.

- HT: truyền tin

ÂN: nghe tiếng 

hát tìm đồ dùng.

- Chơi tự do : nặn 

bàn ghế HS, vẽ đồ 

dùng HS, xây 

trường TH.

HĐNT: 

Trò chuyện về trường 

tiểu học

- TCVĐ: 

Đi siêu thị.

- HT: truyền tin

điều khác lạ so với 

học ở trường MN.

- Trẻ hiểu cách chơi, 

luật chơi.

- Hứng thú tham gia 

trò chơi

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2025 - LÁ 1

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC  -  TUẦN - 1 Từ 5/5 đến 

ngày 9/05/2025

Tuần 2 đến tuần 4: Luyện tập- Đánh giá sự phát triển của trẻ

Tuần 1

Nhánh 3: Trường Tiểu Học

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng



9g25 -

10g15

PTTC: Chạy 

18m trong 

khoảng 10 giây

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g15-9g45

Tiếng Anh với giáo 

viên người nước 

ngoài

Lá 1: 9g15 - 9g45

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Học Tiếng Anh 

cùng Go Go

Học Tiếng Anh cùng 

Go Go

14g40– 

15g10

Múa

(14g40 – 15g10)

 PTNN: Ôn chữ cái :: 

s-x, v-r

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Ôn: Chạy 18m 

trong khoảng 

10 giây

 HĐTD: xem 

tranh ảnh về 

trường tiểu học, 

múa hát các bài 

hát về chủ đề, 

vẽ đồ dùng học 

sinh

Làm quen BT : 

Làm quen thơ: 

Bé vào lớp 1

HDTD: Xây 

dựng trường 

TH, tô màu, 

nặn đồ dùng HS

PTNN: Thơ  Thơ: 

Bé vào lớp 1 ( 

Đinh Dũng Toàn)

Làm quen VĐ 

“Đường em đi”

- HDTD: xem 

tranh các tô màu, 

xây nhà ga…Tô 

màu PTGT, gấp 

thuyền..

Ôn: chữ cái : : s-x, v-r

16g25 –  

17g

Sân khấu của 

bé

Tuyên dương 

cuối ngày
Sân khấu của bé

Tuyên dương cuối 

ngày
Sân khấu của bé

Tuần 2

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Dạy trẻ biết giúp đỡ bạn bè 

Hoạt động góc: 

-HĐG:

Xây  trường tiểu học.

- Đóng vai cô giáo.

- Cửa hàng bán đồ dùng HS.

- xem tranh ảnh về trường tiểu học, đồ 

dùng HS.

- múa hát, đọc Thơ, kể chuyện có trong 

chủ đề.

- vẽ, tô màu trường tiểu học, đồ dùng HS

Ăn xế

Bơi

(14g10-15g10)

HOẠT ĐỘNG 

STEAM: 

 Làm cái cuốc 

(tiết 2)

     Tin học

14g10 – 14g 45

Thời gian còn lại 

học Tiếng Anh 

cùng gogo



Thứ Thứ 2 Thứ 3 14/5 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 12/5/2025 13/5 14/5 16/5 17/5

6g50 - 

7g15
7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5-8g35

CÂU LẠC BỘ 

TIẾNG ANH

(8g-9g) 

Đánh giá sự phát triển 

của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho 

trẻ 5-6 tuổi 

8g45 – 

9g20

9g25 -

10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g15-9g45

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

 Tiếng Anh cùng 

Go Go

14g40– 

15g10

Múa

(14g40 – 15g10)

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ 

tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 

tuổi 

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Tốt nghiệp 

cho trẻ 5-6 tuổi 

Tập luyện văn nghệ 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho 

trẻ 5-6 tuổi   

     Tin học

14g10 – 14g 45

Thời gian còn lại 

học Tiếng Anh 

cùng gogo

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

THI BÉ KHỎE 

BÉ NGOAN

Hoạt động ngoài trời:

Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ...), 

trò chơi vận động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, vượt chướng ngại vật..), 

chơi sân chơi ngoài trời….

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng tự lập

Ăn xế

Tập luyện văn 

nghệ chuẩn bị 

cho Lễ tổng kết 

và Tốt nghiệp 

cho trẻ 5-6 tuổi   

Bơi

(14g10-15g10)

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Hoạt động theo ý thích



16g25 –  

17g

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5

6g50 - 

7g15
7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5-8g35

8g45 – 

9g20

9g25 -

10g15

Tập luyện văn 

nghệ chuẩn bị 

cho Lễ tổng kết 

và Tốt nghiệp 

cho trẻ 5-6 tuổi 

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g15-9g45

Tiếng Anh với giáo 

viên người nước 

ngoài

Lá 1: 9g15 - 9g45

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Tiếng Anh cùng 

Go Go

14g40– 

15g10

Múa

(14g40 – 15g10)

15g15– 

15g45

     Tin học

14g10 – 14g 45

Thời gian còn lại 

học Tiếng Anh 

cùng gogo

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ 

tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 

tuổi 

Hoạt động ngoài trời:

Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ...), trò chơi vận 

động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, vượt chướng ngại vật..), chơi sân chơi ngoài trời….

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Tuần 3

Điểm danh, ăn sáng

Đón trẻ, thể dục sáng

Bơi

(14g10-15g10)

Tập luyện văn 

nghệ chuẩn bị 

cho Lễ tổng kết  

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng tự lập

Ăn xế

Tập luyện văn nghệ 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho 

trẻ 5-6 tuổi 

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ



15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5

6g50 - 

7g15
7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5-8g35

CÂU LẠC BỘ 

TIẾNG ANH

(8g-9g) 

Đánh giá sự phát triển 

của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho 

trẻ 5-6 tuổi 

8g45 – 

9g20

9g25 -

10g15

Tập luyện văn 

nghệ chuẩn bị 

cho Lễ tổng kết 

và Tốt nghiệp 

cho trẻ 5-6 tuổi 

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g15-9g45

Tiếng Anh với giáo 

viên người nước 

ngoài

Lá 1: 9g15 - 9g45

10g20 -

14g

Tuần 4

Điểm danh, ăn sáng

Đón trẻ, thể dục sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng tự lập

Hoạt động ngoài trời:

Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ...), trò chơi vận 

động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, vượt chướng ngại vật..), chơi sân chơi ngoài trời….

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ 

tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 

tuổi 

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Hoạt động theo ý thích

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ



14g05 – 

14g35

 Tiếng Anh cùng 

Go Go

14g40– 

15g10

Múa

(14g40 – 15g10)

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Tập luyện văn 

nghệ chuẩn bị 

cho Lễ tổng kết

     Tin học

14g10 – 14g 45

Thời gian còn lại 

học Tiếng Anh 

cùng gogo

Tập luyện văn nghệ 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết và Tốt nghiệp cho 

trẻ 5-6 tuổi 

Ăn xế

Bơi

(14g10-15g10)

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Tốt nghiệp cho trẻ 5-6 tuổi 

Hoạt động theo ý thích

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ


